
 

 

 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Công an tỉnh Lâm Đồng 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 1482/CAT-PV01 ngày 06/6/2024 của 

Công an tỉnh về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Công an tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là dự thảo 

Quyết định). Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định và các văn bản có 

liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

1. Về thẩm quyền và sự cần thiết ban hành  

1.1. Quyết định số 143/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 1982 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bản quy chế bảo vệ đập và hồ Đa 

Nhim. 

Quyết định số 143/QĐ-UB được ban hành theo căn cứ pháp lý là Nghị định 

số 24-CP ngày 02/02/1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định về 

nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong 

lĩnh vực quản lý kinh tế. Qua rà soát, Nghị định số 24-CP đã hết hiệu lực thi 

hành. 

Đồng thời, hiện nay, việc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện đang được 

quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật: Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ 

chứa nước quy định: “Chủ sở hữu đập, hồ chứa nước chịu trách nhiệm về an 

toàn đập, hồ chứa nước do mình sở hữu”. Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 

09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện quy định: “Chủ sở hữu đập, hồ chứa 

thủy điện có trách nhiệm lập phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 23 

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP hoặc tự phê duyệt theo quy định tại khoản 6 

Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP”. 

Vì vậy, Quyết định số 143/QĐ-UB không còn phù hợp. 
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1.2. Chỉ thị số 48/1998/CT-UB ngày 28 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc vận động toàn dân tham gia phòng chống tệ 

nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh - sinh viên 

Nội dung Chỉ thị số 48/1998/CT-UB nhằm chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp đẩy 

mạnh công tác phòng chống tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi 

phạm pháp luật trong sinh viên, học sinh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà 

trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên 

nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy, các tệ nạn xã hội và 

các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên. 

Hiện nay, việc quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về 

phòng chống tệ nạn ma túy đã được quy định cụ thể tại Chương II Luật Phòng, 

chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống ma túy. 

Vì vậy, Chỉ thị số 48/1998/CT-UB không còn phù hợp. 

1.3. Chỉ thị số 06/2003/CT-UB ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

Nội dung Chỉ thị số 06/2003/CT-UB nhằm chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; thường 

xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động có phương án giải 

quyết tình huống khi xảy ra cháy. 

Hiện nay, trách nhiệm của của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác 

phòng cháy, chữa cháy được quy định cụ thể tại Luật Phòng cháy và chữa cháy 

năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013); Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP 

ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 

của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, 

chữa cháy; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về 



3 

 

 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 

Vì vậy, Chỉ thị số 06/2003/CT-UB không còn phù hợp. 

1.4. Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống khủng bố trong tình 

hình mới 

Nội dung Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND nhằm chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khủng bố trong tình hình 

mới. Hiện nay, việc thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống khủng bố được quy 

định cụ thể tại Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013. 

Vì vậy, Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND không còn phù hợp. 

Do đó, việc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định là cần thiết và phù 

hợp về thẩm quyền. 

2. Về trình tự, thủ tục xây dựng  

Công an tỉnh đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 

số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị Định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Văn bản số 

1459/UBND-NC ngày 27/02/2024 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2024 liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành Công an. 

3. Về nội dung dự thảo  

Dự thảo được xây dựng trên cơ sở khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2020, quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, Nghị định số 59/2024/NĐ-CP. Do đó, về cơ bản 

Sở Tư pháp thống nhất với nội dung dự thảo. 

4. Về thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản cơ bản phù hợp với quy định tại Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, mẫu số 43 Phụ lục I 

ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và mẫu số 3 Phụ lục III ban 

hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP. Tuy nhiên, để dự thảo được hoàn 

hiện, Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

Tại căn cứ thứ nhất: Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày lại căn cứ thứ 

nhất cho phù hợp và thống nhất cách trình bày phần căn cứ đối với các quyết 

định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: “Căn cứ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo 

rà soát toàn bộ dự thảo, chỉnh sửa nội dung này phù hợp và thống nhất. 

5. Kết luận 

Dự thảo Quyết định đủ điều kiện tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề 

nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Quyết định theo các ý kiến thẩm định 

của Sở Tư pháp và có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh 

lý, hoàn thiện dự thảo Quyết định, đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm 

theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định 

bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban 

hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Công an tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp 

kính gửi Công an tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Công an tỉnh; 

- Giám đốc; 

- Phó Giám đốc phụ trách; 

- Trang TTĐT STP; 

- Lưu: VT, XDKTVB. 
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